
 

 

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ THƯỜNG 

XUYÊN CÁC TÀI SẢN TRONG 

TỐ TỤNG HÌNH SỰ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-HĐĐGTS     Đắk Nông, ngày     tháng    năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

V/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá thực hiện xác định giá tài sản theo yêu 

cầu định giá tài sản số 1827/YC-CSKT ngày 03/7/2024 và Công văn số 

981/CSKT-Đ4 ngày 03/7/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

 

Hiện nay, Hội đồng định giá thường xuyên các tài sản trong tố tụng hình sự 

tỉnh Đắk Nông đang có nhu cầu thuê tư vấn thẩm định giá thực hiện xác định giá 

tài sản theo yêu cầu định giá tài sản số 1827/YC-CSKT ngày 03/7/2024 và Công 

văn số 981/CSKT-Đ4 ngày 03/7/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh. Thông tin chi tiết về các tài sản theo Phụ lục kèm theo. 

Để đảm bảo cơ sở lập dự toán, xem xét lập, thẩm định và phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Hội đồng định 

giá thường xuyên cấp tỉnh các tài sản trong tố tụng hình sự đề nghị các doanh 

nghiệp thẩm định giá có nhu cầu tham gia tư vấn thẩm định giá các tài sản nêu 

trên, gửi báo giá và hồ sơ năng lực về Sở Tài chính trước ngày 14/8/2024. 

Các doanh nghiệp thẩm định giá có nhu cầu cung cấp thêm thông tin, vui 

lòng liên hệ trực tiếp đ/c Hà – Phòng Quản lý Giá Công sản và Tài chính doanh 

nghiệp Sở Tài chính (sđt. 0983846080) 

 Rất mong được sự quan tâm, hợp tác của các doanh nghiệp thẩm định 

giá./. 

 

 Nơi nhận: 
- Các doanh nghiệp thẩm định giá;                                                                      
- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính;                                                                              
- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, QLGCS&TCDN (H). 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Nguyễn Văn Phò 

 



 

 

Phụ lục: 

CHI TIẾT THÔNG TIN TÀI SẢN CẦN ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐĐGTS ngày     tháng     năm 2024 của Hội 

đồng định giá thường xuyên các tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Đắk Nông)  

 

STT 

Tên 

trang 

thiết bị 

Đặc điểm 
Địa 

điểm 
Thời điểm 

1 
Dù che 

nắng 

Đường kính 20m x chiều cao 09m, vải dù trắng, 

xanh viền đỏ 
Đắk Mil Năm 2020 

2 
Dù che 

nắng 

Đường kính 20,2m x chiều cao 09m, vải dù màu 

trắng, xanh, đỏ, vàng 
Đắk Mil Năm 2020 

3 
Cột 

bóng rổ 

Vành rổ: Đường kính 40 cm, chất liệu kim loại, sơn 

màu cam. Bảng đỡ rổ: Bảng màu trắng có họa tiết 

đen, kích thước (90 x 60) cm, dày 01 cm, bằng gỗ ép 

gắn khung kim loại. Thân cột: Dạng chữ L kích 

thước (02 x 0.6) mét, chất liệu kim loại dạng ống 

đường kính 11 cm, sơn màu xanh. Chân đế có kích 

thước (70 x 60) cm, sơn màu xanh, kết cấu gồm: 03 

thanh kim loại dài 50 cm, thiết diện (10 x 05) cm 

dạng hộp rỗng; 02 thanh kim loại dài 60 cm, thiết 

diện (10 x 05) cm dạng hộp rỗng. Hộp kim loại được 

đè, giữ chân trụ có màu sơn xanh kích thước (50 x 

27 x 16) cm, dày 01mm, bên trong chứa cát 

Đắk Mil Năm 2020 

4 
Cột 

bóng rổ 

Vành rổ: Đường kính 40 cm, chất liệu kim loại, sơn 

màu cam. Bảng đỡ rổ: Bảng màu trắng có họa tiết 

đen, kích thước (90 x 60) cm, dày 01 cm, bằng gỗ ép 

gắn khung kim loại. Thân cột: Dạng chữ L kích 

thước (2.82 x 0.6)m, chất liệu kim loại dạng ống 

đường kính 09 cm, sơn màu xanh. Chân đế có kích 

thước (90 x 75) cm, sơn màu xanh, kết cấu gồm: 01 

thanh kim loại dài 90 cm, thiết diện (10 x 05) cm 

dạng hộp rỗng; 03 thanh kim loại dài 50 cm, thiết 

diện (10 x 05) cm dạng hộp rỗng; 02 thanh kim loại 

dài 60 cm, thiết diện (10 x 05) cm dạng hộp rỗng. 

Hộp kim loại được đè, giữ chân trụ có màu sơn xanh 

kích thước (50 x 27 x 16) cm, dày 01mm, bên trong 

chứa cát 

Đắk Mil Năm 2020 

5 

Kệ giá 

thư 

viện, 

kệ thiết 

bị 

Kích thước (2.26x1.2x0.4)m, chất liệu kim loại, màu 

sơn xám, 04 thanh kim loại dài 2.26m, thiết diện 

dạng chữ L kích thước là (3.8x3.8)cm, dày 02mm 

gắn 04 ke góc kim loại; 05 mâm tầng kim loại kích 

thước (1.2x0.4)m 

Đắk Mil Năm 2020 

6 

Kệ giá 

thư 

viện, 

kệ thiết 

bị 

Kích thước (02x01x0.35)m, chất liệu kim loại, màu 

sơn xám, 04 chân trụ kim loại dài 2m, thiết diện 

dạng chữ U kích thước các cạnh là (2.4x3.3x2.4)cm; 

06 mâm tầng kim loại kích thước (0.97x0.35)m; 04 

thanh nẹp dài 02m, rộng 02cm, dày 1.5mm 

Đắk Mil Năm 2020 

7 

Kệ giá 

thư 

viện 

Gồm 06 kệ nhỏ (được nhà trường cắt chia ra từ 02 kệ 

ban đầu). Trong đó, kích thước mỗi kệ là 

(0.665x01x0.35)m, 02 mâm tầng kim loại kích thước 

(0.97x0.35)m 

Đắk Mil Năm 2020 
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Tên 
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Đặc điểm 
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điểm 
Thời điểm 

8 

Đệm 

nhảy 

cao 

Kích thước (02x1.6x0.5)m, bên ngoài bọc bằng vải, 

bên trong là mút nệm màu trắng 
Đắk Mil Năm 2020 

9 

Ghế 

băng 

dài 

Kích thước (02x0.3x0.3)m, chất liệu kim loại, màu 

sơn xanh. Mặt ghế gồm 02 thanh kim loại dài 200cm 

dạng hình hộp rỗng có thiết diện 04cmx04cm; 03 

thanh kim loại dài 192cm dạng hình hộp rỗng có 

thiết diện 04cmx02cm; 02 thanh kim loại dài 22cm 

dạng hình hộp rỗng có thiết diện 04cmx02cm; 02 

Chân ghế, mỗi chân ghế gồm 02 thanh kim loại dài 

27cm dạng hình hộp rỗng có thiết diện 04cmx04cm; 

01 thanh kim loại dài 22cm dạng hình hộp rỗng có 

thiết diện 04cmx02cm 

Đắk Mil Năm 2020 

10 
Kệ 

thiết bị 

Rộng 40cm x dài 120cm x cao 220cm, khung thép 

đặc biệt, được sơn tĩnh điện, màu sơn xám 

Đắk 

Glong 
Năm 2021 

11 
Dù che 

nắng 

gồm 02 phần là vải dù và trụ dù, trong đó:  

- Vải dù (hình tròn): 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Trắng, xanh. 

+ Chất liệu: Vải dù 

+ Kích thước: Bán kính tính từ tâm là 11m. 

- Trụ dù:  

+ Số lượng: 01 trụ, gồm 02 trụ tròn rời. 

+ Màu sắc: Xanh, trắng. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước: Mỗi trụ tròn có kích thước dài 5,34m, 

đường kính 11,46cm, một đầu của trụ được hàn gắn 

với tấm kim loại tròn có đường kính 18cm, dày 

0,8cm, mặt tấm kim loại đục lỗ bắt bu lông đai ốc; 

Đầu còn lại của trụ thứ nhất được hàn gắn bánh xe 

kim loại; Đầu còn lại của trụ thứ hai được hàn gắn 

khung kim loại có kích thước 12cm x 12cm, dài 

71cm, trên thân trụ có gắn hệ thống tời bằng dây kim 

loại.  

- Phụ kiện đi kèm: Dây kim loại bên ngoài bọc nhựa 

có đường kính 0,5cm được chia thành nhiều đoạn có 

tổng chiều dài là 80,84m; Dây dù kích thước 01cm x 

0,4cm, chiều dài 7,98m; Dây dù kích thước 1,5cm x 

0,5cm, chiều dài 11,27m; Dây cáp kim loại đường 

kính 0,5cm, chiều dài 50,3m; Chân trụ nổi được cấu 

tạo gồm 01 tấm kim loại có kích thước 40cm x 

40cm, dày 0,9cm, được hàn gắn với 02 thanh kim 

loại hình chữ U có kích thước các cạnh 4,7cm x 

4,7cm x 11,8cm, dài 73cm; Chân trụ âm có cấu tạo 

gồm 01 tấm kim loại có kích thước 40cm x 40cm. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

12 
Dù che 

nắng 

gồm phần vải dù và trụ dù, trong đó:  

- Kiểu dáng: loại có 02 đỉnh chóp dù, mỗi đỉnh dù 

cách nhau 15m. 

- Vải dù (hình chữ nhật): 

+ Số lượng: 01. 

Đắk 

Glong 
Năm 2021 



 

 

STT 

Tên 

trang 

thiết bị 

Đặc điểm 
Địa 

điểm 
Thời điểm 

+ Màu sắc: Xanh, trắng. 

+ Chất liệu: Vải dù 

+ Kích thước: 12x28m. 

- Trụ dù:  

+ Số lượng: 02 trụ, mỗi trụ gồm 03 khung vuông 

được ghép liền với nhau. Trong đó: 02 khung có kích 

thước bằng nhau là: (3m x 0,25m x 0,25m) mỗi 

khung được cấu tạo bởi các thanh kim loại hình 

vuông với kích thước (2,5cm x 2,5cm x 2,5cm x 

2,5cm) được hàn ghép 7 điểm thành các khối hình 

chữ nhật rỗng ; 01 khung có kích thước là: (1,5m x 

0,25m x 0,25m) khung được cấu tạo bởi các thanh 

kim loại hình vuông với kích thước (2,5cm x 2,5cm 

x 2,5cm x 2,5cm) được hàn ghép 4 điểm thành các 

khối hình chữ nhật rỗng. (Phụ kiện đi kèm dù che 

nắng gồm nhiều đoạn dây dù có đường kính 01cm, 

có tổng chiều dài là 165,06m; nhiều đoạn dây dù có 

đường kính 0,6cm, có tổng chiều dài là 258,67m; 

không có tờ quay, tăng đơ, dây cáp). 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

13 
Dù che 

nắng 

Vải dù (hình tròn): 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Trắng, xanh, viền đỏ. 

+ Chất liệu: Vải dù 

+ Kích thước: Bán kính tính từ tâm là 10m. 

- Trụ dù:  

+ Số lượng: 01 trụ, gồm 03 khung vuông rời. 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước mỗi khung vuông: 300cm x 22cm x 

22cm, trong đó: 02 khung vuông có cấu tạo mỗi 

khung gồm 04 thanh kinh loại dài 300cm dạng hộp 

rỗng có thiết diện 2,5cm x 2,5cm và 28 thanh kim 

loại dài 17cm dạng hộp rỗng có thiết diện 2,5cm x 

2,5cm được hàn gắn lại với nhau thành khung vuông, 

tại vị trí hai đầu mỗi khung vuông được ghép hàn 

bằng tấm kim loại bản mã mặt bích đục lỗ bắt bu 

lông đai ốc có kích thước 22cm x 22cm, dày 0,5cm; 

01 khung vuông có cấu tạo gồm 04 thanh kinh loại 

dài 300cm dạng hộp rỗng có thiết diện 2,5cm x 

2,5cm và 32 thanh kim loại dài 17cm dạng hộp rỗng 

có thiết diện 2,5cm x 2,5cm được hàn gắn lại với 

nhau thành khung vuông, một đầu được ghép hàn 

bằng tấm kim loại bản mã mặt bích đục lỗ bắt bu 

lông đai ốc có kích thước 22cm x 22cm, dày 0,5cm.  

(Phụ kiện đi kèm dù che nắng là các cuộn dây dù 

gồm: 04 cuộn dây dù màu trắng đục, họa tiết vạch 

đỏ, đường kính 01cm, tổng chiều dài là 125,2m; 25 

cuộn dây dù màu trắng đục, họa tiết vạch đỏ, đường 

Đắk Mil Năm 2020 
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kính 0,6cm, tổng chiều dài là 335,7m) 

14 
Dù che 

nắng 

gồm phần vải dù và trụ dù, trong đó:  

- Vải dù (hình tròn): 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Trắng, xanh, sọc đỏ. 

+ Chất liệu: Vải dù 

+ Kích thước: Bán kính tính từ tâm là 10m. 

- Trụ dù:  

+ Số lượng: 01 trụ, gồm 03 khung vuông rời. 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước mỗi khung: 3m x 0,25m x 0,25m; mỗi 

khung được cấu tạo bởi các thanh kim loại hình 

vuông với kích thước 2,5cm x 2,5cm x 2,5cm x 

2,5cm được hàn ghép 7 điểm thành các khối hình 

chữ nhật rỗng; trong 03 khung, có 01 khung được 

ghép hàn tại vị trí hai đầu bằng tấm kim loại bản mã 

mặt bích đục lỗ bắt bu lông đai ốc có kích thước 

(25cm x 25cm x 25cm x 25cm), dày 0,5cm; 02 

khung còn lại có một đầu được ghép hàn tấm kim 

loại bản mã mặt bích đục lỗ bắt bu lông đai ốc có 

kích thước tương tự (Phụ kiện đi kèm dù che nắng là 

cuộn dây dù, cụ thể: dây có đường kính 01cm được 

chia làm nhiều đoạn có tổng chiều dài là 130,81m, 

dây có đường kính 0,6cm được chia làm nhiều đoạn 

có tổng chiều dài là 363,73m; không có tờ quay, tăng 

đơ, dây cáp). 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

Đắk 

Glong 
Năm 2021 

15 
Cột 

bóng rổ 

gồm thân cột, bảng đỡ rổ, vành rổ, trong đó: 

- Thân cột (gồm trụ và chân cột): 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Xanh. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước thân cột: đường kính: 5,5cm, chiều cao 

2,36m; hình trụ tròn. Trong hợp đồng số 15/HĐMB 

ngày 15/6/2021 thể hiện chiều cao 3,1m Chênh lệch 

≈ 0,74m. 

+ Kích thước chân cột: hình chữ nhật 0,55m x 1m, 

độ dày 2cm x 4cm. Phía chân cột có hàn ghép 02 

bánh xe. Trong hợp đồng số 15/HĐMB ngày 

15/6/2021 thể hiện chân đế sắt hộp 0,8m x 1m Chênh 

lệch chiều rộng ≈ 0,25m. 

- Bảng đỡ rổ: 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Bảng trắng có viền đen ngoài và viền đen 

trong. 

+ Chất liệu: gỗ ép gắn khung kim loại. 

+ Kích thước: 90cm x 60cm  

- Vành rổ hình tròn (có lưới bóng rổ): 

Đắk 

Glong 
Năm 2021 
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+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Xanh. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước: đường kính 44cm có tấm kim loại ke 

vuông hàn ghép với bảng đỡ rổ. 

Trụ cột, chân cột, bảng đỡ rổ, vành rổ được hàn 

ghép, bắt bu lông đai ốc lại với nhau. 

16 
Cột 

bóng rổ 

gồm thân cột, bảng đỡ rổ, vành rổ, trong đó:  

- Thân cột: 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Xanh. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước thân cột: thân cột kim loại dạng ống có 

đường kính 09cm, thiết kế hình dạng chữ L có kích 

thước 200cm x 60cm (Trong hợp đồng số 09/HĐMB 

ngày 23/11/2020 thể hiện chiều cao 210cm, chênh 

lệch ≈ 10cm). 

+ Kích thước chân cột: dạng hình chữ nhật có kích 

thước 70cm x 60cm, kết cấu gồm: 03 thanh kim loại 

dài 50cm dạng hộp rỗng có thiết diện 10cm x 05cm; 

02 thanh kim loại dài 60cm dạng hộp rỗng có thiết 

diện 10cm x 05cm (Trong hợp đồng số 09/HĐMB 

ngày 23/11/2020 thể hiện chân đế sắt hộp 60cm x 

80cm, chênh lệch ≈ 10cm). 

+ 01 hộp kim loại hình chữ nhật có kích thước 50cm 

x 27cm x 16cm, dày 01mm, bên trong chứa đầy cát 

(dùng để đặt lên chân cột). 

+ 01 thanh kim loại dài 170cm dạng hộp rỗng có 

thiết diện 1,5cm x 1,5cm (hàn từ thân cột đến mép 

chân cột). 

- Bảng đỡ rổ: 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Bảng màu trắng có họa tiết đen. 

+ Chất liệu: gỗ ép gắn khung kim loại. 

+ Kích thước: 90cm x 60cm, dày 01cm (Trong hợp 

đồng số 09/HĐMB ngày 23/11/2020 thể hiện mặt 

bảng 60cm x 80cm, chênh lệch ≈ 10cm)..  

- Vành rổ (lưới bóng rổ tình trạng đã bị rách nát): 

+ Số lượng: 01. 

+ Màu sắc: Cam. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước: đường kính 40cm có tấm kim loại ke 

vuông và thanh kim loại hàn hỗ trợ, hàn ghép với 

vành rổ. 

Trụ cột, chân cột, bảng đỡ rổ, vành rổ được hàn 

ghép, bắt bu lông đai ốc lại với nhau. Trong đó: 

Cạnh ngắn thân cột được hàn ghép với tấm kim loại 

bản mã mặt bích đục lỗ bắt bu lông; tấm kim loại 

bản mã mặt bích đục lỗ được bắt bu lông đai ốc với 

khung đỡ; khung đỡ được bắt bu lông đai ốc với 

Đắk Mil Năm 2020 
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bảng đỡ rổ; bảng đỡ rổ được bắt bu lông đai ốc (bắt 

xuyên qua khung đỡ rổ) với tấm kim loại ke vuông 

(có thanh kim loại hàn hỗ trợ) hàn ghép với vành rổ. 

Cạnh dài thân cột một đầu được hàn ghép góc với 

Cạnh ngắn thân cột, một đầu được hàn ghép với chân 

cột (chân cột được ghép với khối kim loại); từ chân 

cột được hàn ghép gia cố thanh kim loại nối lên giữa 

thân cột. 

17 

Ghế 

thư 

viện 

Mặt ghế: Kích thước 39,5cm x 39,5cm, dày 02cm, 

chất liệu gỗ. 

- Tựa (vai) ghế: Kích thước 25cm x 39cm, dày 

02cm, chất liệu gỗ. 

- Khung chân ghế được làm bằng kim loại hộp có 

kích thước 2,5cm x 2,5cm, chiều cao chân ghế là 

41,5cm. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

18 

Bàn 

Thư 

viện 

Mặt bàn: Kích thước 120cm x 80cm, dày 02cm, chất 

liệu gỗ. 

- Khung chân bàn: Làm bằng kim loại kích thước 

03cm x 03cm, chiều cao chân bàn là 74,5cm. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

19 

Bàn 

hội 

trường 

Kích thước mặt bàn: 200cm x 43cm, dày 1,5cm. 

- Chiều cao: 74,5cm. 

- Số ngăn bàn: 04. 

- Kích thước tấm ốp chân bàn hai đầu: 41cm x 

74,5cm. 

- Chất liệu: Gỗ. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

20 

Ghế 

hội 

trường 

Kích thước mặt ghế: 40cm x 40cm, dày 1,7cm. 

- Chiều cao chân ghế: 43,5cm. 

- Kích thước tựa (vai) ghế: 107cm x 33cm. 

- Chất liệu: Gỗ. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

21 
Bàn thí 

nghiệm 

Mặt bàn dưới: Kích thước 140cm x 70,5cm, dày 

02cm, chất liệu: Đá. 

- Mặt bàn trên: Kích thước 142cm x 25,3cm, dày 

02cm, chất liệu: Đá. 

- Khung chân bàn gắn với mặt bàn dưới: Được làm 

bằng kim loại hộp có kích thước 04cm x 04cm, kích 

thước 60cm x 130cm, cao 130cm. 

- Khung gắn với mặt bàn trên: Được làm bằng kim 

loại hộp có kích thước 05cm x 10cm, dạng hình chữ 

U có kích thước 23,5cm x 23,5cm x 130cm. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

22 
Ghế thí 

nghiệm 

Chất liệu: Kim loại. 

- Mặt ghế: Đường kính 27,5cm. 

- Chiều cao ghế: 48,2cm. 

- Vòng kim loại chân ghế có đường kính 39,5cm. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

23 
Tủ thí 

nghiệm 

Số lượng: 02. 

- Kích thước: 175,5cm x 120cm x 37cm. 

- Khung tủ: Được làm bằng kim loại hộp kích thước 

03cm x 03cm. 

- Mặt tủ hai bên, phía sau, phía trên được làm bằng 

tấm mica có độ dày 0,3cm. Mặt trước tủ gồm 04 

Đắk 

Song 
Năm 2019 
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cánh cửa bằng kính có cùng kích thước 56,8cm x 

82cm, dày 0,4cm. 

- Số lượng tầng: 04, trong đó: 02 tầng được gắn tấm 

kính có kích thước 38cm x 120cm, dày 0,8cm; 02 

tầng còn lại được gắn tấm kính có kích thước 37cm x 

120cm, dày 0,8cm. Tại 04 góc mặt dưới tủ có gắn 

bánh xe. 

24 

Kệ 

thiết bị, 

kệ thư 

viện 

mỗi kệ có kích thước 01 x 0,4 x 2,05 (m), gồm chân 

trụ và mâm tầng, trong đó mỗi kệ gồm: 

- Chân trụ (loại lỗ đa năng): 

+ Số lượng: 04 trụ. 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước mỗi trụ: 2,05m. 

- Mâm tầng (có lỗ đa năng ở bốn góc): 

+ Số lượng: 05. 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước mỗi mâm: 1m x 0,4m.  

Kệ thiết bị, Kệ thư viện đã được lắp ráp các chân trụ 

với các mâm tầng cố định bằng bu lông, đai ốc, có ke 

góc và đã được nhà trường sử dụng để các đồ dùng 

học tập. 

Đắk 

Song 
Năm 2019 

25 

Kệ 

thiết bị 

đôi 

02 kệ (được tách ra thành 04 kệ đơn, mỗi kệ có kích 

thước (1x0,4x2,05)m), gồm chân trụ và mâm tầng, 

trong đó mỗi kệ gồm: 

- Chân trụ (loại lỗ đa năng): 

+ Số lượng: 04 trụ. 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước mỗi trụ: 2,05m. Trong hợp đồng số 

15/HĐMB ngày 15/6/2021, kích thước trụ: 2m. 

Chênh lệch ≈ 5cm. 

- Mâm tầng (có lỗ đa năng ở bốn gốc): 

+ Số lượng: 05. 

+ Màu sắc: Xám. 

+ Chất liệu: Kim loại. 

+ Kích thước mỗi mâm: 1m x 0,4m.  

Kệ thiết bị đã được lắp ráp các chân trụ với các mâm 

tầng cố định bằng bu lông đai ốc, có ke góc và đã 

được nhà trường sử dụng để các đồ dùng học tập. 

Đắk 

Glong 
Năm 2021 
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